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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải D 

Các Thẩm phán: Ông D Viết Hải; Bà Nguyễn Thanh Hoa 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Bá Tuấn Linh - Thư ký TAND tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình: Bà Cao Thị M Nguyệt 

- Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 07/4/2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 74/2024/TLPT-DS ngày 24 tháng 12 năm 

2024 về việc “Tranh chấp đòi lại tài sản”. 

 Do bản án Dân sự sơ thẩm số 51/2024/DS-ST ngày 14/11/2024 của Toà án 

nhân dân thành phố Đồng Hới bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 480/2025/QĐ-PT ngày 

10/02/2025 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Bùi Văn Q, sinh năm 1955; địa chỉ: Số nhà 14, đường K, 

Tổ dân phố 9, phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, có mặt; 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn 

Th – Luật sư của Chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp 

pháp lý NCTN tại Quảng Bình; có đơn đề nghị xử vắng mặt; 

- Bị đơn: Chị Trần Thị Th, sinh năm 1993; địa chỉ: Số nhà 23, đường T, tổ dân 

phố 1, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt; 

Người đại diện theo ủy quyền của chị Trần Thị Th: Chị Bùi Thị Thiên L, 

sinh năm: 1999; địa chỉ: Số 223 A, đường P, Phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Bình, có mặt; 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

+ Bà Đặng Thị H2, sinh năm 1969; địa chỉ: Số nhà 23, đường T, tổ dân phố 1, 

phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, có mặt; 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Đặng Thị H2: Anh Phạm Anh V, sinh 

năm: 1995; địa chỉ: Số 223 A, đường P, Phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, 

có mặt; 

+ Bà Bùi Thị T1, sinh năm 1965; địa chỉ: thôn 6, xã L Ninh, thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Bình, có mặt; 

- Người làm chứng:  
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+ Ông Vũ Quý D, sinh năm 1983; Địa chỉ: thị trấn Đ, huyện Th, thành phố H, 

có đơn xin vắng mặt; 

+ Ông Phan Xuân L; địa chỉ: thôn 6, xã L Ninh, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, 

có đơn xin xử vắng mặt; 

+ Bà Trần Thị Thanh M; địa chỉ: thôn 6, xã L Ninh, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Bình, có đơn xin xử vắng mặt; 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án tóm tắt như sau: 

Nguyên đơn ông Bùi Văn Q trình bày: Năm 2021, ông và vợ là bà Đặng 

Thị H2 đi làm việc tại Australia. Vì có nhu cầu mua nhà để sau này về lại Việt 

Nam sống nên ông, bà đã gửi tiền về cho em gái ông Q là bà Bùi Thị T1 số tiền 

1.605.000.000 đồng và gửi về cho con riêng của bà H2 là chị Trần Thị Th số tiền 

971.000.000 đồng để nhờ mua nhà, đất tại Đồng Hới, Quảng Bình. Việc gửi tiền 

cho chị Trần Thị Th, ông Q nhờ ông Vũ Quý D- một người quen của ông ở Hải 

Phòng chuyển khoản cho chị Th. Việc tìm nhà, giao dịch, mua bán vợ chồng ông 

giao cho bà T1. Sau khi bàn bạc thống nhất, vợ chồng ông chọn mua nhà đất của 

ông Phan Xuân L với giá 2.400.000.000 đồng. Nhà đất chọn mua có địa chỉ tại 

thôn 11 Hữu Cung, xã L Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Quá trình 

thỏa thuận mua bán, bên bán nhà là ông L giảm 15.000.000 đồng, giá mua bán 

nhà còn lại là 2.385.000.000 đồng. Bà T1 đặt cọc lần thứ nhất vào ngày 

20/01/2022 và thanh toán đủ vào ngày 24/01/2022. Trong tổng số tiền 

2.385.000.000 đồng bà T1 chuyển thanh toán tiền nhà cho vợ chồng ông L có số 

tiền 1.605.000.000 đồng là của ông Q chuyển cho bà T1, chị Trần Thị Th chuyển 

khoản cho bà T1 số tiền 795.000.000 đồng và ngày 13/12/2021. 

Do thời điểm mua nhà, đất vợ chồng ông Q, bà H2 vẫn đang ở nước ngoài 

(Australia) nên đã nhờ chị Trần Thị Th, là con riêng của bà H2 đứng tên trong 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đứng tên hộ trên Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của nhà, đất mà ông, bà đã mua. Thủ tục chuyển nhượng hoàn 

tất, chị Th được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 177409 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Bình cấp ngày 28/02/2023. Sau khi nhận Giấy chứng nhận, chị Th giao lại 

cho bà T1 cất giữ và khi vợ chồng ông Q về nước thì bà T1 đã giao giấy chứng 

nhận này lại cho vợ chồng ông Q. Từ khi vợ chồng phát sinh mâu thuẫn thì bà H2 

là người cất giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đến nay. 

Sau khi mua nhà, vì vợ chồng ông vẫn chưa về nước nên có nhờ bà T1 là 

xem có ai thuê ở thì cho họ thuê ở để vừa có thu nhập và vừa có người trông coi 

nhà cửa. Bà T1 đã cho vợ chồng chị Trần Thị Thanh M thuê (bà T1 trực tiếp ký 

hợp đồng cho thuê nhà với chị M). Giá thuê nhà là 1.500.000 đồng/tháng. Hàng 

quý, bà T1 thu tiền thuê nhà và chuyển cho ông Q. Từ ngày vợ chồng ông Q về 

nước thì ông Q trực tiếp quản lý nhà và thu tiền thuê nhà từ chị M. Tiền thuế đất 

năm 2023 và 2024 do bà T1 nộp, chị Th chưa thực hiện một thủ tục nào về việc 

giao, nhận đất trên thực tế và cũng không biết địa chỉ hay các đặc điểm cụ thể của 

nhà, đất mình đứng tên hộ. 
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Về chiếc xe Mercedes, BKS 73A-306.07 đứng tên chị Trần Thị Th có 

nguồn gốc từ việc ông Q ra Hà Nội mua xe cũ của ông Nghiêm Xuân H và bà Mai 

Thị Hương Ng tại tổ 11 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội với giá 570 triệu đồng. 

Ngày 04/01/2023, sau khi trực tiếp giao dịch mua bán xong, ông Q chuyển khoản 

số tiền 560.000.000 đồng cho bà Ngân và nhận xe về Quảng Bình. Số tiền 

10.000.000 đồng còn lại sau khi nhận được hồ sơ gốc ông Q đã chuyển khoản cho 

chị Th để chị Th thanh toán tiếp cho người bán xe. Do không rút hồ sơ gốc ngay 

được mà phải đợi vài tháng sau, không tiện đi lại nhiều lần nên ông Q nhờ chị Th, 

thời điểm đó đang sinh sống tại Hà Nội rút giấy tờ gốc và chuyển về Quảng Bình 

cho ông Q. Sau khi rút được hồ sơ gốc của xe về, chị Th đã đăng ký tên chủ xe là 

Trần Thị Th. Ông Q cũng xác định là mua chiếc xe đó cho vợ là bà H2 sử dụng 

nên không có ý kiến gì về việc chị Th đứng tên xe thời điểm đó. 

Ngoài ra, trong thời gian vợ chồng chưa phát sinh mâu thuẫn thì vợ chồng 

ông còn cho chị Th mượn số tiền 500.000.000 đồng để chị Th gửi tiết kiệm nhằm 

mục đích chứng M năng lực tài chính, dễ đậu visa xuất cảnh ra nước ngoài (thời 

điểm này chị Th đang làm thủ tục để đi nước ngoài và hiện tại chị Th đã xuất 

cảnh). Vì vậy, ngày 17/02/2023 ông đã chuyển tiền từ số tài khoản 

53110000046031 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chủ tài 

khoản Bùi Văn Q đến số tài khoản 233108518 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng, chủ tài khoản Trần Thị Th số tiền 500.000.000 đồng (chuyển khoản 

02 lần, mỗi lần 250.000.000 đồng). Sau đó, chị Th đã gửi tiết kiệm số tiền này tại 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Ông yêu cầu chị Th trả lại nhưng chị 

Th không đồng ý. 

Ngày 12/8/2024, ông Q bổ sung yêu cầu khởi kiện: Ngày 04/5/2021 và 

06/12/2021, ông Q có nhờ người quen là ông Vũ Quý D (ở Hải Phòng) chuyển 

khoản vào tài khoản 233108518 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 

của chị Th số tiền 971.400.000 đồng để chị Th chuyển cho bà T1 mua nhà đất ở 

L Ninh. Sau khi nhận tiền, ngày 13/12/2021 chị Th mới chỉ chuyển cho bà T1 

795.000.000 đồng, số tiền còn lại 176.400.000 đồng đến nay chị Th vẫn còn chiếm 

giữ mà chưa trả lại cho vợ chồng ông nên ông có yêu cầu đòi lại. 

Mặc dù toàn bộ việc giao dịch chuyển tiền đều là giữa ông với chị Th nhưng 

đây là các tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa ông và bà H2 nên 

ông xác định đây là các tài sản chung của vợ chồng. Vì vậy, ông khởi kiện yêu 

cầu chị Trần Thị Th trả lại cho vợ chồng ông các tài sản, gồm: 

- Nhà, đất tại thửa đất số 331, tờ bản đồ số 29, địa chỉ tại thôn 11, Hữu 

Cung, xã L Ninh, thành phố Đồng Hới, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DĐ 177409 do Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp ngày 28/2/2022 mang tên chị Trần Thị Th; 

- Xe ô tô nhãn hiệu Mercedes 05 chỗ, màu đen, biển kiểm soát: 73A- 

306.07, Giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Trần Thị Th; 

- Số tiền chị Th mượn của vợ chồng ông: 500.000.000 đồng; 

- Số tiền ông chuyển khoản nhờ thanh toán tiền mua nhà còn thừa, chị Th 

đang giữ: 176.400.000 đồng. 

Phía bị đơn trình bày: Nhà, đất tại thửa đất số 331, tờ bản đồ số 29, địa chỉ 

tại thôn 11, Hữu Cung, xã L Ninh, thành phố Đồng Hới, Giấy chứng nhận quyền 
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sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DĐ 177409 do Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp ngày 28/2/2023 mang tên chị 

Trần Thị Th là do chị Th mua của ông Phan Xuân L, bà Tưởng Thị S theo Hợp 

đồng chuyển nhượng số 648 tại Văn phòng Công chứng Hải Vượng ngày 

29/01/2022 với giá 290.000.000 đồng bằng nguồn tiền riêng của chị Th. Sau khi 

chuyển nhượng chị Th đã giao tiền mặt đủ số tiền 290.000.000 đồng cho ông L, 

bà Sen và tiến hành đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định. 

Hiện tại nhà đã cho người khác thuê nhưng không rõ người thuê là ai. 

- Xe ô tô Mercedes, BKS 73A-306.07 là do chị Th mua lại xe cũ của ông 

Nghiêm Xuân H, bà Mai Thị Hương Ng theo hợp đồng mua bán xe ô tô được 

công chứng số 2849 tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Tiến Vinh, thành phố Hà 

Nội với giá 50.000.000 đồng bằng nguồn tiền riêng của chị Th. Sau khi ký Hợp 

đồng mua bán xe chị Th đã giao đủ số tiền 50.000.000 đồng bằng tiền mặt tại Văn 

phòng công chứng và tiến hành sang tên theo đúng quy định. 

Đối với số tiền 500.000.000 đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng VPBank là số 

tiền chị Th tự lao động mà có, chị không vay mượn bất kỳ khoản tiền nào của ông 

Q. 

Đối với số tiền 176.400.000 đồng mà ông Q cho rằng đó là tiền của vợ 

chồng ông Q chuyển cho chị Th để nhờ mua nhà đất hộ nhưng còn thừa, nay ông 

Q yêu cầu chị Th trả lại số tiền đó là hoàn toàn không hợp lý. Số tiền mà ông Q, 

bà H2 chuyển cho chị Th đó là tiền ông Q, bà H2 tự nguyện cho chị Th để tiêu 

dùng hàng ngày, không liên quan gì đến việc chị Th mua đất, nhà đất tại xã L 

Ninh, Đồng Hới. 

Vì vậy, chị Th không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Q. 

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án bà Đặng Thị H2 và 

người đại diện theo ủy quyền của bà H2 trình bày: 

- Tại Đơn trình bày ý kiến nộp cho Tòa án đề ngày 12/6/2024, bà H2 trình 

bày: 

Đối với tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở trên thửa đất số 

331, tờ bản đồ 29 tại thôn 11 Hữu Cung, xã L Ninh, thành phố Đồng Hới mang 

tên Trần Thị Th là tài sản chung của vợ chồng bà và ông Q. Sau khi hai vợ chồng 

bà ra nước ngoài làm ăn đã tiết kiệm được một số tiền và vợ chồng bà có mượn 

thêm của chị Th số tiền 795.000.000 đồng. 

Số tiền 500.000.000 đồng chị Th gửi tiết kiệm là tài sản riêng của chị Th. 

Số tiền này khi chị Th đi nước ngoài về đã cho vợ chồng bà vay mượn để làm ăn 

kinh doanh. Sau đó ông Q đã chuyển khoản trả lại cho chị Th. 

- Tại Bản tự khai ngày 13/8/2024 bà H2 trình bày: 

+ Nhà, đất tại thửa đất 331, tờ bản đồ 29 tại thôn 11 Hữu Cung, xã L Ninh, 

thành phố Đồng Hới là tài sản riêng của chị Th, chị Th mua của ông L, bà Sen. 

Tại Đơn trình bày trước đó nộp cho Tòa án do bà không nhớ rõ nên đã có lời khai 

không đúng khi cho rằng nhà, đất là tài sản chung của vợ chồng bà. 

+ Xe ô tô Mercedes là tài sản riêng của chị Th, do chị Th mua lại của ông 

Nghiêm Xuân H, bà Mai Thị Hương Ng ở Hà Nội. 

+ Số tiền 500.000.000 đồng chị Th gửi tiết kiệm là tài sản riêng của chị Th. 

Do trước đó chị Th có nhờ vợ chồng bà giữ hộ 500.000.000 đồng nên sau này vợ 
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chồng bà tự nguyện trả lại cho chị Th, ông Q chuyển khoản cho chị Th 02 lần vào 

ngày 17/02/2023. 

Tại Biên bản hòa giải ngày 12/9/2024 bà H2 trình bày: Bà giữ nguyên ý 

kiến trình bày về các tài sản nhà, đất L Ninh, xe ô tô Mercedes theo trình bày tại 

Bản tự khai ngày 13/8/2024. Về số tiền 500.000.000 đồng và số tiền 176.400.000 

đồng là tiền của ông Q và bà H2 đã chuyển trả nợ cho chị Th, vì trong thời gian ở 

nước ngoài ông Q và bà H2 đã nhờ chị Th bỏ tiền ra để chi tiêu một số việc trong 

gia đình của ông Q, bà H2. 

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Bùi Thị T1 trình bày: 

Bà là em gái của ông Q, trong thời gian vợ chồng ông Q bà H2 làm ăn ở 

nước ngoài có điện thoại về nhờ bà tìm mua nhà đất ở Đồng Hới. Sau khi bàn bạc, 

thống nhất thì ông Q, bà H2 đồng ý mua nhà, đất của ông L, bà Sen ở L Ninh với 

giá 2.4 tỷ đồng. 

Ngày 22/01/2022 bà đặt cọc cho ông L 500 triệu đồng và ngày 24/01/2022 

bà chuyển khoản trả đủ số tiền mua nhà. Ông L có bớt 15 triệu đồng. Về nguồn 

tiền mua nhà thì ông Q chuyển cho bà 1.605.000.000 đồng, chị Th chuyển cho bà 

795.000.000 đồng. Vợ chồng ông Q, bà H2 điện về nói là nhờ chị Th đứng tên 

trong Hợp đồng chuyển nhượng và trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau 

khi hoàn tất thủ tục mua bán, chị Th đưa lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho bà cất giữ, khi vợ chồng ông Q, bà H2 về nước thì bà đã giao giấy chứng nhận 

lại cho ông Q. Trong thời gian vợ chồng ông Q còn ở nước ngoài thì bà T1 là 

người nhận bàn giao nhà, trông coi và quản lý nhà đất này. Sau khi tham khảo ý 

kiến ông Q thì bà T1 đã ký hợp đồng cho chị Trần Thị Thanh M thuê nhà, hàng 

quý bà T1 thu tiền thuê nhà bà từ chị M rồi chuyển cho ông Q, từ lúc ông Q về 

nước thì ông Q trực tiếp quản lý và thu tiền thuê nhà từ chị M. 

Người làm chứng ông Nguyễn Xuân L trình bày: 

Tháng 1 năm 2022, vợ chồng ông có chuyển nhượng nhà và đất tại thửa đất 

số 331, tờ bản đồ 29, địa chỉ: Thôn 11 Hữu Cung, xã L Ninh, thành phố Đồng 

Hới. Theo thỏa thuận ban đầu bên mua là bà Bùi Thị T1, sinh năm 1965, địa chỉ: 

Thôn 6 xã L ninh, thành phố Đồng Hới, mua đất cho anh trai là ông Bùi Văn Q 

đang làm việc tại Úc. Sau do ông Q không ở nhà nên cử con gái là Trần Thị Th 

(con riêng của vợ ông Q) đại diện đứng ra làm thủ tục sang nhượng. Vợ chồng 

ông đã ký Hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất cho chị Trần Thị Th, sinh năm 1993, 

địa chỉ: Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. Thủ tục chuyển nhượng thực 

hiện tại Văn phòng Công chứng Hải Vượng. Giá mua bán nhà, đất là 

2.400.000.000 đồng. Ông L bớt 15.000.000 đồng, ông thực nhận số tiền 

2.385.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền bán nhà do bà T1 chuyển khoản cho ông. Số 

tiền mua bán ghi trên hợp đồng chuyển nhượng 290.000.000 đồng là số tiền không 

đúng với số tiền giao dịch mua bán thực tế vì lý do bà Bùi Thị T1 muốn ghi giá 

thấp hơn để tránh đóng thuế nhà nước.  

Người làm chứng chị Trần Thị Thanh M khai: Vợ chồng chị từ Huế ra Đồng 

Hới làm ăn sinh sống. Ngày 06/5/2022, anh chị có thuê nhà của ông Q để ở. Thời 

điểm đó hợp đồng thuê nhà vợ chồng chị trực tiếp ký với bà T1 và thanh toán tiền 

thuê nhà cho bà T1. Từ tháng 4/2023 đến nay, chị M thanh toán tiền thuê nhà cho 
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ông Q. Chị M không biết chị Trần Thị Th là ai và từ khi chị thuê nhà ở cho đến 

nay, chị Th chưa đến ngôi nhà này lần nào. 

Người làm chứng ông Vũ Quý D trình bày: Năm 2021, ông Bùi Văn Q, sinh 

năm 1955, quê Quảng Bình, số Hộ chiếu C8098451, làm việc tại Australia có 

mượn ông tổng số tiền 971.400.000 đồng để ông chuyển cho con gái vợ mua đất 

tên là Trần Thị Th, só tài khoản 233108518 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng. Cụ thể các lần chuyển tiền: Ngày 04/5/2021 chuyển khoản số tiền 

177.400.000 đồng, ngày 06/12/2021 chuyển 03 lần, lần 1: 300.000.000 đồng, lần 

2: 300.000.000 đồng và lần 3: 194.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền được ông D 

chuyển từ số tài khoản 19032112234888 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 

mang tên Vũ Quý D đến số tài khoản 233108518 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng mang tên Trần Thị Th. Kèm theo lời khai ông D cung cấp chứng cứ 

là chứng từ chuyển khoản, ảnh chụp màn hình điện thoại những lần phần mềm 

ứng dụng của Ngân hàng thông báo chuyển khoản thành công. 

Tại Bản án số 51/2024/DS-ST ngày 14/11/2024 của Toà án nhân dân thành 

phố Đồng Hới đã quyết định: 

- Áp dụng khoản 2 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39; các điều: 201, 227, 229, 147, 157, 271 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015; 

- Áp dụng các điều: 117, 119, 163, 164, 166, 280, 357, 463, 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015; 

- Áp dụng các điều: 166, 203 Luật đất đai năm 2013; 

- Áp dụng Án lệ số 02/2016/AL được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao thông qua ngày 06/4/2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-

CA ngày 06/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Bùi Văn Q về việc “Đòi lại tài 

sản” đối với bị đơn chị Trần Thị Th. Buộc chị Trẩn Thị Th phải trả lại cho vợ 

chồng ông Bùi Văn Q và bà Đặng Thị H2 các tài sản sau: 

- Quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất của thửa đất 

số 331, tờ bản đồ số 29, địa chỉ tại thôn m Hữu Cung, xã L Ninh, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản gắn liền với đất số DĐ 177409 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Bình cấp ngày 28/2/2023 mang tên chị Trần Thị Th; 

- Xe ô tô nhãn hiệu Mercedes 05 chỗ, màu đen, biển kiểm soát: 73A- 

306.07, Giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Trần Thị Th; 

- Số tiền 676.400.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi sáu triệu, bốn trăm ngàn 

đồng). 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, về chi phí tố tụng, quyền 

kháng cáo cho các đương sự. 

Ngày 21/11/2024, người đại diện theo ủy quyền của chị Trần Thị Th: Chị 

Bùi Thị Thiên Lý có đơn kháng cáo với nội dung: Kháng cáo toàn bộ Bản án số 

117/2024/DS-ST ngày 14/11/2024 của Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới với 

lý do Bản án của Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới tuyên chưa hợp lý, chưa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
http://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/quyet-dinh-giam-doc-tham-272010dsgdt-ngay-08072010-xet-xu-vu-an-dan-su-tranh-chap-quyen-su-dung-dat-giua-ba-nguyen-thi-thanh-va-ong-nguyen-van-ta-76?tab=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-220-QD-CA-cong-bo-an-le-2016-310639.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-220-QD-CA-cong-bo-an-le-2016-310639.aspx
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khách quan làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng của nguyên đơn. Đề 

nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa toàn bộ Bản án số 117/2024/DS-ST ngày 

14/11/2024 của Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới về việc “Tranh chấp đòi 

lại tài sản”, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Bùi Văn Q. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện theo ủy quyền của chị Trần Thị Th giữ 

nguyên các nội dung trong đơn kháng cáo, đề nghị sửa án sơ thẩm theo hướng 

công nhận nhà đất tại thửa đất số 331, tờ bản đồ số 29, địa chỉ tại thôn 11 Hữu 

Cung, xã L Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình lad tài sản chung của ông 

Q, bà H2 và chị Th, trong đó chị Th đóng góp tiền mua nhà 795.000.000 đồng; 

Xe ô tô nhãn hiệu Mercedes 05 chỗ, màu đen, biển kiểm soát: 73A- 306.07, Giấy 

chứng nhận đăng ký xe mang tên Trần Thị Th là của ông Q và chị Th vì chị Th có 

góp 150.000.000 đồng để mua xe (chuyển tiền cho ông Q); Số tiền 500.000.000 

đồng trước đây ông Q mượn nên trả lại cho chị Th, không phải chị Th mượn của 

ông Q; Số tiền 176.000.000 đồng ông Q cho rằng nhờ ông D chuyển cho chị Th 

để mua nhà là không phải mà là số tiền của chị Th. Tiền ông Vũ Quý D chuyển 

cho chị Th là số tiền năm 2014 ông D mượn nay trả lại, không liên quan đến ông 

Q. 

Bà H2 trình bày nhà đất nói trên là nhờ ông Vũ Quý D chuyển tiền cho chị 

Th để chuyển cho bà T1 mua nhà nên là tài sản chung của vợ chồng. Số tiền còn 

lại sau khi chị Th chuyển cho bà T1 mua đất thì trả cho chị Th vì trong suốt quá 

trình hai vợ chồng ở nước ngoài chị Th đã chi tiêu vào việc chung của gia đình. 

Số tiền 500.000.000 đồng là của chị Th vì trước đây vợ chồng còn nợ chị Th nay 

ông Q trả lại. Chiếc xe là của chị Th, số tiền chị Th chuyển cho ông Q mua xe là 

bà H2 nhờ Th chuyển. 

Ông Q thừa nhận chị Th có chuyển cho ông 150.000.000 đồng nhưng số 

tiền này là của vợ chồng, bà H2 nhờ Th chuyển, trích ra trong số tiền của vợ chồng 

ông khi ở nước ngoài có gửi cho chị Th (9 lần chuyển, có chi tiết sao kê). Các vấn 

đề khác giữ nguyên như đã trình bày ở sơ thẩm, đề nghị Tòa án không chấp nhận 

kháng cáo của bị đơn. Số tiền 176.000.000 đồng còn thừa không liên quan đến số 

tiền chị Th chi tiêu vào việc chung của gia đình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu quan điểm giải 

quyết vụ án: 

Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, người tiến hành tố tụng, người 

tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm số 51/2024/DS-ST ngày 14/11/2024 của Tòa án nhân dân 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về nội dung: Xét kháng cáo của bị đơn đề nghị xem xét bác đơn của 

ông Q về việc đòi lại tài sản, Hội đồng xét xử thấy: 

[1.1]. Về yêu cầu đòi lại thửa đất số 331, tờ bản đồ 29 tại thôn 11 Hữu 
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Cung, xã L Ninh và các tài sản gắn liền với đất, Hội đồng xét xử thấy: Qua các 

chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì giao dịch chuyển nhượng thửa đất trên 

là do bà Bùi Thị T1 (em gái ông Q) đứng ra thực hiện: bà T1 là người trực tiếp 

chuyển tiền cho ông L 2 lần, lần một chuyển 500.000.000 đồng vào ngày 

20/01/2022 và lần hai chuyển 1.885.000.000 đồng vào ngày 24/01/2022, tổng hai 

lần 2.385.000.000 đồng. (Giá đất 2.400.000 đồng nhưng bà T1 được ông L bớt 

15.000.000 đồng). Bà T1 nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ông L và 

giao lại cho Trần Thị Th làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng và làm 

thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Thị Th. Lời trình 

bày của bà T1 phù hợp với lời khai của ông Phan Xuân L (là người chuyển nhượng 

đất). Sau khi nhận                                                                                                                                                   

chuyển nhượng, bà T1 là người quản lý nhà đất, cho người khác thuê nhà, sau đó 

khi ông Q về nước thì giao lại cho ông Q quản lý. Chị Th lúc thì khai mua nhà với 

giá 290.000.000 đồng và trả tiền cho ông L, lúc thì khai mua với giá 2.385.000.000 

đồng, trong đó nhờ bà T1 trả cho ông L 795.000.000 đồng, số tiền còn lại ông Q 

và bà H2 cho chị Th để mua. Lời khai của chị Th mâu thuẫn với nhau và mâu 

thuẫn với lời khai của ông L, bà T1. Tại phiên tòa, người đại diện của chị Th cho 

rằng số tiền ông D chuyển là số tiền trước đây ông D mượn chị Th và sau đó 

chuyển trả, không liên quan đến ông Q. Tuy nhiên, đại diện hợp pháp của chị Th 

không chứng M được trước đây ông D có nợ chị Th và ông D cũng xác định tiền 

ông chuyển cho chị Th là do ông Q nhờ ông D chuyển. Vì vậy, việc chị Th và 

người đại diện theo ủy quyền của chị Th cho rằng có góp tiền mua đất, nhà cùng 

ông Q, bà H2 795.000.000 đồng là không có căn cứ.                                                                                                                                                                                       

Bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của ông Q đòi lại quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền tại thửa đất 331, tờ bản đồ 29, diện tích 462,9m2 tại thôn 11 Hữu 

Cung, xã L Ninh đối với chị Th là có căn cứ.  

[1.2]. Đối với yêu cầu của ông Q đòi lại chiếc xe Mercedes mang BKS 73A-

306.07 đăng ký xe tên Trần Thị Th, Hội đồng xét xử thấy: chiếc xe nói trên trước 

đây là của ông Nguyên Xuân H và bà Mai Thị Hương Ng, trú tại số m phường L, 

quận Đ, Hà Nội. Qua môi giới, ông Q biết được và thoả thuận mua bán với bà 

Ngân. Ông Q là người đã chuyển cho bà Ngân số tiền 560.000.000 đồng, chuyển 

2 lần (lần 1 chuyển 290.000.000 đồng vào ngày 04/01/2023 và lần 2 chuyển 

270.000.000 đồng vào ngày 05/01/2023).  

Theo chị Th thì chị mua xe bằng nguồn tiền riêng theo Hợp đồng mua xe ô 

tô đã được công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến V, thành phố Hà 

Nội. Lời khai về giá xe, cách thức chuyển tiền của chị Th là không phù hợp với 

nhau, không phù hợp với các chứng cứ khác như chứng cứ ông Q chuyển khoản, 

vi bằng về tin nhắn trò chuyện giữa ông Q với chị Th về việc mua xe. Tại phiên 

tòa phúc thẩm, đại diện hợp pháp của bị đơn cho rằng chiếc xe là tiền của chị Th 

góp với ông Q 150.000.000 đồng. Bà H2 thừa nhận 150 triệu mua xe là tiền bà 

H2 nhờ chị Th chuyển cho ông Q. Ông Q trình bày số tiền này là tiền trước đây 

ông Q ở nước ngoài chuyển cho chị Th, sau đó chị Th đã đưa cho bà H2. Do không 

có tài khoản nên khi mua xe bà H2 đã nhờ chị Th chuyển cho ông Q. Vì vậy, án 

sơ thẩm xét xử xác định ông Q là người bỏ tiền mua xe và nhờ chị Th đứng tên 

nên chấp nhận yêu cầu của ông Q buộc chị Th trả lại xe là có căn cứ. 
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[1.3] Về yêu cầu chị Th trả lại số tiền 676.400.000 đồng trong đó có 

500.000.000 đồng ông Q cho chị Th mượn (giao dịch bằng hình thức chuyển 

khoản) để chị Th gửi tiết kiệm, chứng M năng lực tài chính làm hồ sơ đi nước 

ngoài và 176.400.000 đồng là số tiền còn lại trong tổng số tiền 971.000.000 đồng 

ông Q nhờ ông D chuyển cho chị Th, chị Th đã chuyển cho bà T1 mua nhà với số 

tiền 971.400.000 đồng, còn 176.400.000 đồng, Hội đồng xét xử thấy: Tại công 

văn số 141/VPB ngày 26/8/2024 của Ngân hàng VPBank, chi nhánh tỉnh Quảng 

Bình thì ông Vũ Quý D đã chuyển vào tài khoản của chị Trần Thị Th tổng số tiền 

971.400.000 đồng vào ngày 04/5/2021 và ngày 06/12/2021.  

Chị Trần Thị Th đã 2 lần chuyển tiền cho bà T1 với tổng cộng 795.000.000 

đồng; tổng tiền ông Q chuyển cho chị Th là 500.000.000 đồng (chuyển 02 lần vào 

ngày 17/02/2023 và ngày 20/02/2023) , chị Th đã rút 500.000.000 đồng và gửi 

tiết kiệm. Chị Th thừa nhận có nhận tiền ông Q chuyển nhưng cho rằng đó là số 

tiền ông Q bà H2 cho để tiêu dùng cá nhân. Chị Th cũng thừa nhận có nhận tiền 

từ ông D nhưng cho rằng có quan hệ giao dịch riêng, không liên quan đến ông Q 

nhưng không chứng M được đó là giao dịch dân sự gì và ông D trình bày ông Q 

nhờ ông D chuyển tiền cho chị Th. Lời trình bày của ông D và ông Q phù hợp với 

nhau và phù hợp với chứng cứ ông D chuyển tiền vào tài khoản của chị Th. 

Bà H2 cho rằng số tiền 500.000.000 đồng và 176.400.000 đồng là tiền ông 

Q, bà H2 trả cho chị Th vì trước đây có nhờ chị Th chi tiêu một số công việc gia 

đình. Lời trình bày của bà H2 mâu thuẫn với trình bày của chị Th. Bị đơn cũng 

không chứng M được việc ông Q, bà H2 cho khoản tiền 500.000.0000 đồng, 

không chứng M được giữa chị Th với ông D có quan hệ giao dịch dân sự.  

Căn cứ các tài liệu, xác định trong thời gian ở nước ngoài, ông Q có nhờ 

ông Vũ Quý D chuyển cho chị Th số tiền 971.000.000 đồng. Trong đó chị Th đã 

chuyển cho bà T1 để mua nhà đất cho ông Q với số tiền 795.000.000, số còn lại 

176.400.000 đồng. Số tiền 500.000.000 đồng chị Th nhận từ ông Q chị Th không 

chứng M được trước đây ông Q, bà H2 có nợ chị Th, cũng không chứng M được 

việc tặng cho. Án sơ thẩm buộc chị Th trả lại số tiền 676.400.000 đồng cho ông 

Q là có căn cứ.  

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử thấy kháng cáo của bị đơn về 

việc sửa án sơ thẩm là không có căn cứ. 

 [2]. Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên 

bị đơn phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo luật định. 

[3] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng Dân sự, không chấp nhận kháng 

cáo của bị đơn chị Trần Thị Th, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 51/2024/DS-ST 

ngày 14/11/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

2. Về án phí: Chị Trần Thị Th phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc 

thẩm nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng chị Th đã 



10 

 

nôp tại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0001529 ngày 02/12/2024 

tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo,kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 
Nơi nhận: 

- TAND CC tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình 

- Chi cục THADS TP Đồng Hới; 

- TAND TP Đồng Hới; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án, Lưu Tòa Dân sự..  
                         

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

Từ Thị Hải Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


